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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 
ngày (tỷ đ)

% GTGD TB 10 tuần

VNINDEX -1.65% -1.77% 131,190              91%
HNXINDEX -1.64% -1.82% 9,859                   84%
UPINDEX -1.95% -2.10% 8,865                   103%
VN30 -0.66% -0.44% 61,248                 100%
VN30F1M -0.98% -0.83% 185,574              64%
HNX30 -1.72% -2.34% 7,012                   78%
VNDIAMOND -1.75% 0.98% 33,416                 99%
VN FIN SELECT 0.94% 1.02% 43,950                 88%

1.4

1.6

1.8

2

2.2

7

9

11

13

15

17

12/9 12/10 12/11 12/12 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7

Chỉ số đ nh gi  của  NInd   

P/E (trái): 14.23x             1     
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“Thu hẹp dần biên độ dao động”: Kết thúc tuần giao dịc , VN-Index g  m -15.97 đ ểm (-1.25%) về mức 1264.78 đ ểm. K ố lượng giao dịc trên sàn
HOSE đạt 3.66 tỷ cổ    ếu, tăng +11.7% so vớ tuần giao dịc trước. C ỉ số VN30 tăng không đáng kể +0.51 đ ểm (+0.04%) lên mức 1302.32 đ ểm. K ố 
lượng giao dịc tăng +31.4% so vớ tuần trước vớ 1.35 tỷ cổ    ếu giao dịc .

Các nhóm ngành ở tuần qua có sự phân b ệt g ữa nhóm vốn hóa lớn và các cổ    ếu vốn hóa vừa và n ỏ. Ở xu  ướng tăng đ ểm ghi n ận Y tế (+4%), Ngân
hàng (+2.16%), Bán lẻ (+0.18%) trong khi các nhóm còn lạ g  m đ ểm mạn gồm: Công ng  ệ (-8.15%), CNTT (-4.37%), T ực   ẩm (-3.2%), Hóa c ất (-
2.65%). Nhóm VNSML và VNMID lần lượt g  m (-3.18%) và (-2.5%) trong khi VN30 tăng n ẹ +0.04%.

Ở tuần qua, các cổ    ếu đóng góp tích cực đến VN-Index gồm MBB (+2.93 đ ểm , BID (+2.86 đ ểm , CTG (+1.99 đ ểm . Ở c  ều ngược lạ , các cổ    ếu kéo
c ỉ số g  m đ ểm bao gồm HVN (-3.33 đ ểm , FPT (-2.04 đ ểm , MSN (-1.77 đ ểm .

Về giá trị giao dịc ròng tuần qua, k ố ngoạ bán ròng -778.24 tỷ đồng; Tổ c ức trong nước bán ròng -1022.2 tỷ đồng; NĐT cá nhân trong nước mua ròng
+2596.6 tỷ đồng; Nhóm Tự doanh bán ròng -796.14 tỷ đồng.

Phân tích kỹ thuật: Trên b ểu đồ tuần, VN-Index đ ều c ỉn vớ biên độ 3.5% từ vùng đỉn 129x, đán mất đường trung bình trượt MA10 tuần và    n ứng
rút chân tạ MA20 tuần. T ị trường có 3 lần liên t ế k ểm địn vùng đỉn trên không thành công (tính từ đỉn tháng 3/2024) do đây là vùng kháng cự trung
 ạn, biên độ tăng tạ đây cạn dần. K ố lượng giao dịc duy trì g  m trong đó ghi n ận lực bán đóng vai trò c ủ đạo của tuần. Về tổng quan, VN-Index đã
không đạt được ngưỡng đ ểm số cần vượt qua, tuy nhiên xu  ướng tuần vẫn duy trì trạng thái đ lên.

Trên b ểu đồ khung ngày, trạng thái đ ều c ỉn ngắn  ạn được t ể   ện rõ khi VN-Index có 4/5 phiên g  m đ ểm trong đó mốc Fibonacci 61.8% liên tục bị
k ểm địn t ất bạ cho t ấy động lực tăng đ ểm đã suy yếu. Tuy nhiên t ị trường vẫn g ữ được đường trendline đ lên ngắn  ạn khi    n ứng tích cực vớ 
đường MA50 ngày. Trong các phiên giao dịc tuần qua, nhóm vốn hóa lớn, đặc b ệt là nhóm Ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ đ ểm số chung khi đóng góp
(+2.16%) trong khi đó nhóm bị  n  ưởng lớn n ất là Penny (-3.18%) và VNMID (-2.5%).

Trên các b ểu đồ khung n ỏ  uất   ện lực cầu cuố phiên, c ỉ số hình thành nến rút chân vớ k ố lượng đồng t uận. Các cặ đường trung bình trượt suy yếu
cùng các c ỉ báo kỹ t uật có trạng thái tương tự.
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Phân tích kỹ thuật:

Xét về xu  ướng chung, VN-Index đang vận động trong mô hình nêm giá thu  ẹ biên độ. Lực cầu nâng đỡ
c ỉ số  ầu  ết đến từ nhóm Ngân hàng, trong khi các cổ    ếu vốn hóa vừa và n ỏ ghi n ận g  m đ ểm
mạn . Do đó trong các phiên sắ tớ , kỳ vọng t ị trường sẽ được  ỗ trợ bở nhóm Ngân hàng trong khi dòng
t ền luân c uyển từ các nhóm ngành yếu khác.

Đố vớ kịc b n đ ều c ỉn t ế d ễn, nhà đầu tư chú ý đến mốc  ỗ trợ động của VN-Index tạ 1242 đ ểm, đây
là vùng giao dịc ngắn  ạn khá tốt đố vớ các cổ    ếu đang có sức mạn tốt  ơn t ị trường chung.

Mốc  ỗ trợ trên b ểu đồ ngày của VN-Index: 119x – 1213 đ ểm.

Mốc  ỗ trợ trên b ểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 đ ểm.

Chiến lược hành động:

VN-Index đóng cửa nến tuần đ ều c ỉn 3,5% c ưa đạt được động lượng cần t  ết để vượt qua kháng cự
mạn 1305 – 1315 đ ểm. Dòng t ền luân c uyển dần vào nhóm Ngân hàng trong khi rút ra ở VNMID và
Penny cho t ấy đ ểm số VN-Index   ện tạ bị  n  ưởng khá n  ều ở nhóm c  ếm tỷ trọng lớn trên t ị trường.
Do đó, kịc b n tích cực  uất   ện khi t ị trường vận động tích lũy đ ngang trên b ểu đồ tuần và vượt qua
được vùng kháng cự trung  ạn phía trên vớ sự đồng t uận từ dòng t ền nộ , k ố ngoạ và các tổ c ức tự
doanh. Vớ kịc b n này nhà đầu tư giao dịc ngắn trong vùng biên độ giá thu  ẹ 1250 - 1297 đ ểm cho tớ 
khi t ị trường vượt lên trên vùng giá 1305 -1315 đ ểm, sẽ gia tăng k ố lượng và sẵn sàng  ạ tỷ trọng khi c ỉ
số suy yếu, khi mất mốc  ỗ trợ 1242 đ ểm.

Trong giai đoạn t ị trường  uất   ện n  ều rung lắc, nhà đầu tư cần qu n trị rủ ro,  ạ vị t ế của cổ    ếu yếu
khi t ị trường  ồ   ục, qu n trị tỷ trọng margin một cách  ợ lý, tránh tâm lý Fomo trong phiên t ị trường
tăng nóng. Mốc  ỗ trợ động của VN-Index tạ 1242 đ ểm.

Mốc  ỗ trợ trên b ểu đồ ngày của VN-Index: 119x – 1213 đ ểm.

Mốc  ỗ trợ trên b ểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 đ ểm.
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Tin tức nổi bật mới

▪ Link: UO   Lã  suất n íc  tăng, VND sẽ mạn  dần lên trong nửa cuố  năm

▪ Link: Đến 15  , V ệt Nam  uất s êu gần 11,9 tỷ USD

▪ Link: H     òng bố trí  ơn 20 399 tỷ đồng c o kế  oạc  đầu tư công năm 2025

▪ Link: Xuất k ẩu gỗ lấy lạ  đà tăng trưởng, doan  ng  ệ  c ọn  ướng đ  mớ 

L ch sự kiện đ ng chú ý

▪ 22/07/2024: Công bố t àn    ần cổ    ếu mớ  trong VN30

▪ 25/07/2024: Công bố sơ bộ GD 

B o c o cập nhật doanh nghiệp

▪ Link:   n tin tiêu đ ểm ngành hàng (19/07/2024)

https://vietnambiz.vn/uob-lai-suat-nhich-tang-vnd-se-manh-dan-len-trong-nua-cuoi-nam-202471710526519.htm
https://vietnambiz.vn/den-157-viet-nam-xuat-sieu-gan-119-ty-usd-2024719175239444.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/hai-phong-bo-tri-hon-20399-ty-dong-cho-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2025-post349777.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-khau-go-lay-lai-da-tang-truong-doanh-nghiep-chon-huong-di-moi-post349857.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/Weekly_Highlights_240719.pdf
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày
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Độ rộng th  trường
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TOP khuyến ngh  của ABS
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Lưu ý: Để xem đầy đủ dan  mục k uyến ng ị của ABS, vui lòng click vào đây

STT Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến nghị Giá mục tiêu Giá hiện tại Giá cắt lỗ LN dự kiến Tình trạng

1 HT1 17/07/2024 13.800 – 14.200 15.100 - 16.600 13.800 13.300 15.4% Nắm g ữ

2 SBT 17/07/2024 12.700 – 13.050 14.000 - 15.000 12.950 12.300 16.7% Nắm g ữ

3 DBD 17/07/2024 43.000 – 44.700 50.000 - 54.000 42.800 41.800 16.3% Nắm g ữ

https://1drv.ms/x/s!AhZanH1Hyd61ev8lq69p25hsAbY?e=yOKL4l
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Tin tức thế giới nổi bật

Nợ công của Mỹ sắp chạm cột mốc l ch sử. Theo dữ l ệu mớ n ất từ  ộ Tài chính Mỹ, nợ công của nước này lên tớ 34.900 tỷ USD, tương đương  ơn
120% GDP. Nợ công của Mỹ có t ể sắ  cán cột mốc quan trọng 35.000 tỷ USD, nếu nợ t ế  tục tăng trung bình k o ng 8 tỷ USD mỗ  ngày. Dự k ến, nợ 
công của Mỹ có t ể lên tớ  166% GDP vào năm 2054. Tuy nhiên, một bài phân tích của trang Yahoo Finance trong tuần này n ấn mạn một t ực tế rằng
k o n nợ lịc sử trên không     là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng t ống Mỹ sắ tớ .

Mexico và Trung Quốc mở tuyến vận tải hàng hải trực tiếp mới. Ngày 19/7, Mexico và Trung Quốc đã khai trương tuyến vận t  hàng    trực t ế mớ ,
góp   ần g  m t ờ gian vận c uyển hàng hóa g ữa hai nước tớ 10 ngày. Tuyến vận t  mớ trên k ở hành từ c ng Đạ Liên ở phía Đông  ắc Trung Quốc
và do Tậ đoàn China COSCO Shipping Corporation Limited đ ều hành. Tổng giám đốc bến container c ng Đạ Liên Lý T ểu Quang cho b ết hàng hóa
được vận c uyển qua tuyến t ương mạ hàng    trên g ữa hai nước sẽ bao gồm ngũ cốc, s n   ẩm hóa c ất, khoáng s n,   ụ tùng ôtô và máy móc. Các
công ty ở phía Đông  ắc Trung Quốc muốn thâm n ậ vào các t ị trường mớ nổ ở Mỹ Latinh sẽ được đá ứng nhu cầu vận c uyển hàng hóa một cách
  ệu qu .

Lượng  uất khẩu lúa mỳ của Nga đạt kỷ lục trong l ch sử hiện đại. Theo số l ệu của Hộ đồng Ngũ cốc Quốc tế, Nga đã  uất k ẩu k ố lượng lúa mỳ kỷ
lục 55,3 tr ệu tấn trong niên vụ 2023-2024, c  ếm 26,1% k ố lượng  uất k ẩu của toàn cầu. K ố lượng  uất k ẩu nói trên của Nga là cao n ất trong lịc 
sử   ện đạ và tăng 15% so vớ niên vụ 2022-2023. Xuất k ẩu lúa mỳ của toàn cầu đạt 211,7 tr ệu tấn trong niên vụ 2023-2024, so vớ 208,7 tr ệu tấn
trong niên vụ 2022-2023. Liên minh châu Âu đứng ở vị trí t ứ hai về  uất k ẩu mặt hàng nông s n này, sau Nga, vớ mức tăng 0,7%, lên 35,3 tr ệu tấn.

Chứng kho n % 7 ngày % 30 ngày N ng lượng % 7 ngày % 30 ngày  im loại và  LXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX -1.65% -1.77% Dầu t ô -2.53% 5.94% Vàng 0.93% 4.45% Đường -3.86% -4.35%
Dow jones 1.43% 3.81% Dầu t ô brent -2.94% 3.72%  ạc -5.31% 0.21% Lợn  ơ 3.56% -0.54%
DAX -1.28% -2.08% K í tự n  ên -9.01% -27.40% Thép -2.02% -6.38% Cao su 0.00% -5.99%
Nikkei 225 -3.65% 3.51% Than 1.01% 1.58% Quặng sắt -1.61% 0.97% Lúa mì -2.98% -14.82%
Shanghai composite 0.60% -2.88% Gasoline -3.16% 2.08% Đồng -8.03% -5.36% Cà phê -2.90% 5.61%
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 HUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Báo cáo này được v ết và phát hành bở  Công ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình. Báo cáo này được v ết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào t ờ  
đ ểm công bố. Công ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình không c ịu trách n  ệm về độ chính xác của n ững thông tin này. 

Quan đ ểm, dự báo và n ững ước lượng trong báo cáo này c ỉ t ể   ện ý k ến của tác g   tạ  t ờ  đ ểm phát hành. N ững quan đ ểm này không t ể   ện 
quan đ ểm chung của Công ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình và có t ể thay đổ  mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này c ỉ n ằm mục đíc  cung cấ  
thông tin cho các tổ c ức đầu tư cũng n ư các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình và không mang tính c ất mờ  chào mua 
hay bán bất kỳ c ứng khoán nào được t  o luận trong báo cáo này. Quyết địn  của nhà đầu tư nên dựa vào n ững sự tư vấn độc lậ  và thích  ợ  vớ  tình 
hình tài chính cũng n ư mục tiêu đầu tư riêng b ệt. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân   ố  vớ  bất kỳ mục đíc  nào nếu không được sự c ấ  t uận bằng văn b n của Công 
ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Thông tin liên hệ
Phòng Phân tích - Công ty Cổ   ần C ứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nộ 
Đ ện t oạ : (024) 35624626     Số máy lẻ: 151
Email: research@abs.vn 
Website: www.abs.vn
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Tư vấn Đầu tư ABS
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